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Tóm tắt: Nghiên cứu này đańh giá năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi được phối với 3 dòng đực GF280, 
GF337 và GF399 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp ở miền Trung. Nghiên cứu đã được tiến hành tại 5 
trại chăn nuôi lợn nái công nghiệp ở 5 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình 
Định; với tổng số 4844 ổ đẻ từ lứa thứ nhất đến lứa tư của lợn nái GF24 được phối tinh với 3 dòng đực nêu 
trên. Kết quả cho thâý lợn nái GF24 khi được phối giống với 3 dòng đực GF280, GF337 và GF399 có năng suất 
sinh sản cao và không có sự khác nhau giữa 3 dòng đực. Các chỉ tiêu về số con sơ sinh, số con cai sữa, khối 
lượng lợn con sơ sinh, khối lượng lợn con cai sữa, số con và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm lần lượt đạt 
12,7–13,2 con/ổ; 11,4–11,6 con/ổ; 1,37–1,40 kg/con; 5,89–6,00 kg/con, 28,4–29,1 con/nái/năm và 171,8–172,9 
kg/nái/năm. Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 từ lứa thứ nhất đến lứa tư đều đạt cao với số lợn con cai 
sữa/nái/năm dao động từ 28,46 đến 28,94 con và không sai khác giữa các lứa. Lợn nái GF24 và 3 dòng đực 
GF280, GF337 và GF399 có thể được sử dụng trong điều kiện chăn nuôi lợn công nghiệp ở miền Trung. 

Từ khóa: lợn nái GF24, các dòng đực GF, năng suất sinh sản, miền Trung 

1 Đặt vấn đề 

Trong chăn nuôi, con giống có vai trò quyết định đến khả năng sản xuất tối đa của con 
vật. Mỗi giống, bên cạnh các ưu điểm, đều có những nhược điểm nhất định liên quan đến khả 
năng sản xuất. Một trong những giải pháp để hạn chế những nhược điểm và phát huy tối đa ưu 
điểm của mỗi giống là sử dụng lai tạo. Bên cạnh sử dụng lợn nái lai, việc sử dụng đực giống phù 
hợp để phối với lợn nái có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa lại ảnh hưởng bổ sung và ưu thế lai 
ở đời con lai [1].  

Để nâng cao chất lượng con giống đáp ứng cho chăn nuôi lợn công nghiệp trong nước, 
các tập đoàn và công ty chăn nuôi đã nhập và lai tạo nhiều giống/dòng khác nhau. Một số giống 
lợn cao sản được nhập phổ biến như Landrace (L), Yorkshire (Y), Pietrain (Pi), Duroc (Du). Gần 
đây, công ty Greenfeed đã nhập các dòng lợn cụ kị: L2 (Landrace), L3 (Yorkshire) và ông bà: 
L15 (Duroc), L62 (Pietrain), L65 (Pietrain tổng hợp) và L18 (Pietrain tổng hợp) từ tập đoàn PIC 
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(tập đoàn cải biến giống lợn), Hoa kỳ và tiến hành lai tạo ra các dòng đực GF280, GF337 và GF399 
và dòng lợn nái GF24. Các dòng này còn được gọi là PIC280, PIC337, PIC399 và PIC24. Đây là 
dòng lợn bố, mẹ để tạo con lai nuôi thịt. Nghiên cứu này đánh giá năng suất sinh sản của dòng 
của lợn nái GF24 khi được phối với các dòng đực GF (280, 337, 399) trong điều kiện chăn nuôi 
công nghiệp ở miền Trung. 

2 Vật liệu và phương pháp 

 Các dòng lợn đực: GF280, GF337, GF399 và lợn nái GF24 được tạo ra theo sơ đồ trên 
Hình 1. 

 

Hình 1. Sơ đồ lai tạo/nhân giống các dòng lợn sử dụng trong nghiên cứu 

Ghi chú: GGP: là dòng lợn cụ kị; GP: là dòng lợn ông bà; P: là dòng lợn bố mẹ. 

Nghiên cứu được tiến hành tại 5 trang trại chăn nuôi lợn nái công nghiệp trong chuồng kín 
ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định, với 4844 ổ đẻ từ lứa thứ 
nhất đến lứa tư của lợn nái GF24. Lợn nái được phối tinh từ các dòng đực GF280, GF337 và 
GF399. Chỉ tiêu nghiên cứu bao gồm: Số con sơ sinh (con/lứa), Số con sơ sinh sống (con/lứa), Khối 
lượng sơ sinh (kg/con), Thời gian cai sữa lợn con (ngày), Số con cai sữa (con/lứa), Khối lượng cai 
sữa (kg/con), Thời gian phối lại sau khi cai sữa lợn con (ngày), Khoảng cách lứa đẻ (ngày), Hệ số 
quay vòng lứa đẻ (số lứa đẻ/năm), Khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm (kg/nái/năm), Số lợn con 
cai sữa/nái/năm (con/nái/năm). Các số liệu được thu thập trực tiếp thông qua cân, đo, đếm qua 
mỗi lứa đẻ của mỗi cá thể lợn nái GF24. Các chỉ tiêu được xác định theo TCVN9111:2011 [2]. Hồ 
sơ quản lý mỗi cá thể lợn nái đã được thiết lập để theo dõi lợn trong suốt quá trình thí nghiệm 
theo trang trại, theo dòng đực và theo lứa đẻ. Lợn nái hậu bị GF24 được phối giống lần đầu sau 
khi bỏ qua 1–2 chu kỳ động dục đầu và lợn đạt khối lượng trên 135 kg. Lợn nái mang thai và lợn 
nái nuôi con được nuôi cá thể trong chuồng kín. Diện tích chuồng nuôi lợn nái mang thai và chờ 
phối là 2,4 × 0,65 m (dài × rộng). Trước khi đẻ khoảng 1 tuần, lợn nái được chuyển từ chuồng 
mang thai sang chuồng đẻ. Chuồng đẻ là chuồng 3 ngăn có diện tích (0,8 + 0,6 + 0,4) × 2,4 m2. Lợn 
nái mang thai 1–100 ngày được cho ăn khẩu phần có mức protein thô là 14% và năng lượng trao 
đổi là 3000 kcal ME/kg thức ăn. Lợn nái mang thai từ 101 ngày đến khi sinh và lợn nái nuôi con 
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được cho ăn khẩu phần với mức protein thô là 16,5% và năng lượng trao đổi là 3.200 kcal ME/kg 
thức ăn. Điṇh mức cho ăn của lợn nái mang thai biến động trong khoảng từ 1,5 đến 3,0 kg thức ăn 
hỗn hợp/con/ngày phụ thuộc vào thời điểm mang thai, lứa đẻ và thể trạng của lợn nái. Ngày đầu 
tiên sau khi đẻ, lợn nái được cho ăn 1 kg thức ăn hỗn hợp/con/ngày và cho ăn với lượng tăng dần 
đến ngày thứ 7. Từ ngày thứ 8 trở đi cho ăn khẩu phần tự do (thường khoảng 6,0–8,0 kg/con/ngày). 
Lợn con được tập ăn từ ngày tuổi thứ 7 bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh với mức protein thô là 
21% và mức năng lượng trao đổi là 3.400 kcal ME/kg thức ăn. 

Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 18.0. Mô hình thống kê có dạng: yijkl = μ + Gi + Lj 
+ Fk + eijkl. Trong đó: yijkl là biến phụ thuộc; Gi là ảnh hưởng của dòng đực giống; Lj là ảnh hưởng của 
lứa đẻ; Fk là ảnh hưởng của trang trại; eijkl là sai số ngẫu nhiên. Các nghiệm thức được cho là sai 
khác khi p < 0,05. Giá trị trung bình và khoảng tin cậy 95% được trình bày. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF280, GF337 và 
GF399 

Khả năng sinh sản của lợn nái GF24 khi phối giống với 3 dòng đực cuối cùng khác nhau 
được thể hiện ở Bảng 1. Lợn con của lợn nái GF24 được cai sữa vào khoảng 21,6 đến 21,8 ngày sau 
khi đẻ, sớm hơn so với thời gian cai sữa của nhiều công bố trước đây. Đối với lợn nái F1(L×Y), 
thời gian cai sữa lợn con là 28,8–28,9 ngày khi phối với lợn đực Du/Pi [3]. Đối với lợn nái L, Y 
thuần và F1(L×Y), thời gian này là 31,8–32,3 ngày khi phối với lợn đực PiDu [4]. Đối với lợn nái 
F1(L×Y) khi phối với đực Du/L, thời gian cai sữa là 26,5–27 ngày [5]. Lê Đình Phùng và Đậu Thị 
Tương [6]; Nguyễn Ngọc Phục và cs. [7] nghiên cứu trên cùng đối tượng lợn nái F1(L×Y)/F1(Y×L) 
cho biết thời gian cai sữa lợn con dao động từ 22,9 đến 24,4 ngày. Thời gian cai sữa lợn con trong 
nghiên cứu này tương đương với thời gian cai sữa lợn con của lợn nái F1(L×Y) và F1(Y×L) trong 
nghiên cứu của Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011) [8] với 21,5 ngày. Thời gian cai sữa là tính 
trạng phụ thuộc lớn vào khâu tổ chức quản lý chăn nuôi. Nếu cai sữa lợn con quá sớm, lợn nái sẽ 
bị rối loạn sinh lý sinh sản [9] và số lượng lợn con sẽ giảm ở lứa tiếp theo [10]. Thời gian cho con 
bú phải đủ dài để tử cung hồi phục hoàn toàn trước khi cai sữa. Về mặt mô học, tử cung của lợn 
nái sẽ được hồi phục hoàn toàn vào lúc 21 ngày sau khi đẻ [11]. Tuy nhiên, nếu cai sữa quá muộn 
sẽ làm giảm hệ số lứa đẻ. Vì thế, trong chăn nuôi lợn công nghiệp hiện nay, thời gian cai sữa lợn 
con thường dao động từ 21 đến 24 ngày. Trong khi thời gian mang thai là một đặc điểm sinh lý 
đặc trưng cho loài, thời gian cai sữa phụ thuộc lớn vào khâu tổ chức quản lý thì thời gian phối 
giống lại sau cai sữa là yếu tố quyết định đến khoảng cách lứa đẻ, vì thế ảnh hưởng lớn đến năng 
suất sinh sản của lợn nái. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu phản ánh sức khỏe của cơ quan 
sinh dục của lợn nái nói riêng và khả năng đề kháng với các tác động của ngoại cảnh của lợn nái 
nói chung. Việc chậm hoặc không động dục lại sau cai sữa là một trong những nguyên nhân hàng 
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đầu dẫn đến loại thải sớm ở lợn nái. Trong nghiên cứu này, thời gian phối giống lại sau cai sữa 
lợn con của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF280, GF337 và GF399 là tương đương nhau 
(p = 0,09) với khoảng 6,6 đến 7,5 ngày. Kết quả này tương đồng với kết quả của một số công bố 
khác với 6,54–7,47 ngày trên lợn nái F1(Y×L) [4, 12]. Kết quả này ngắn hơn so với công bố của 
Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy [4] trên lợn nái thuần L, Y (8,6–9,5 ngày). Việc rút ngắn thời 
gian nuôi con và thời gian chờ phối góp phần rút ngắn khoảng cách giữa hai lứa đẻ, từ đó nâng 
cao hiệu quả sử dụng lợn nái. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của lợn nái GF24 khi phối với 3 dòng 
đực GF280, GF337 và GF399 lần lượt là 148,08; 145,81 và 147,23 ngày, tương ứng với hệ số lứa đẻ 
2,48; 2,51 và 2,50 lứa/năm. Hệ số lứa đẻ của lợn nái GF24 trong nghiên cứu của chúng tôi tương 
đồng với hệ số lứa đẻ của các đối tượng lợn nái ngoại thuần và các tổ hợp nái ngoại lai khác (2,48-
2,54 lứa/năm) [8, 13, 14]; và cao hơn so với của lợn nái lai F1(L×Y) khi phối với các đực giống khác 
nhau (2,31-2,46 lứa/năm) [6, 15].  

Khả năng sinh sản của lợn nái không chỉ được đánh giá qua các chỉ tiêu sinh sản trên lợn 
mẹ mà còn được đánh giá thông qua các chỉ tiêu trên đàn con của nó. Chỉ tiêu về số con sơ sinh và 
số con sơ sinh sống phản ánh chất lượng tinh của lợn đực, khả năng bộ máy sinh dục của lợn nái, 
kỹ thuật phát hiện động dục, thụ tinh, kỹ thuật chăm sóc lợn nái mang thai cũng như khả năng đề 
kháng với các yếu tố ngoại cảnh của lợn nái. Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, thông số về các chỉ tiêu 
này của lợn nái GF24 phối với các dòng đực GF280, GF337 và GF399 đều cao. 

Bảng 1. Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi được phối tinh các dòng đực GF280, GF337, GF399 

Tính trạng 
GF280 GF337 GF399 

p 
n LSM [95% CI] n LSM [95% CI] n LSM [95% CI] 

Thời gian (Tg) 
cai sữa (ngày) 634 

21,63  
[21,46_21,80] 540 

21,64  
[21,44_21,83] 1905 

21,84 
 [21,71_21,96] 0,058 

Tg phối lại sau 
cai sữa (ngày) 

649 7,49 [6,95_8,03] 589 6,64 [6,04_7,23] 1779 7,13 [6,71_7,54] 0,092 

Khoảng cách lứa 
đẻ (ngày) 512 

148,08a 
[146,42_149,74] 530 

145,81b 

[144,15_147,48] 1657 
147,23ab 

[145,94_148,53] 0,029 

Hệ số lứa đẻ 
(lứa/năm) 

512 2,48b 
[2,46_2,50] 

530 2,51a 
[2,49_2,54] 

1657 2,50ab 
[2,48_2,51] 

0,021 

Số con sơ sinh 
(con/ổ) 863 

12,70b 
[12,47_12,93] 826 

13,23a 
[12,99_13,48] 3048 

12,78b 
[12,62_12,93] 0,002 

Số con sơ sinh 
sống (con/ổ) 

863 11,92b 
[11,69_12,15] 

826 12,31a 
[12,06_12,55] 

3044 11,91b 
[11,75_12,06] 

0,012 

Số con cai sữa 
(con/ổ) 634 

11,39  
[11,26_11,53] 540 

11,58 

[11,43_11,73] 1905 
11,38  

[11,28_11,48] 0,060 

Khối lượng (KL) sơ 
sinh (kg/con) 

853 1,39ab 
[1,38_1,41] 

761 1,40a 
[1,38_1,41] 

2807 1,37b 
[1,36_1,38] 

0,029 

KL cai sữa 
(kg/con) 634 

6,00a 
[5,95_6,06] 540 

5,89b 
[5,82_5,95] 1905 

5,99a 
[5,95_6,03] 0,009 

Số con cai 411 28,43  372 29,05  1197 28,58  0,180 
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Tính trạng 
GF280 GF337 GF399 

p 
n LSM [95% CI] n LSM [95% CI] n LSM [95% CI] 

sữa/nái/năm 
(con/nái/năm)  

[27,69_29,17] [28,30_29,80] [27,96_29,19] 

KL lợn con cai 
sữa/nái/năm 
(kg/nái/năm) 

411 172,85 
[167,88_177,82] 

371 172,72 
[167,69_177,75] 

1197 171,78 
[167,64_175,92] 

0,822 

Ghi chú: LSM là trung bình bình phương tối thiểu; 95% CI là khoảng tin cậy 95%; a, b là các giá trị trung bình 
trong cùng một hàng có các chữ cái trên đầu khác nhau là khác nhau p < 0,05. 

Số con sơ sinh dao động từ 12,70 đến 13,23 con/ổ. Số con sơ sinh sống dao động từ 11,91 
đến 12,31 con/ổ. Trong đó, chỉ số này đạt cao hơn khi lợn nái GF24 được phối với dòng đực GF337 
so với khi được phối với 2 dòng đực còn lại (p < 0,05). Lợn nái GF24 trong nghiên cứu này có số 
con sơ sinh và số con sơ sinh sống cao hơn so với lợn nái F1(L×Y) và F1(Y×L) theo công bố của 
nhiều tác giả trong và ngoài nước. Theo Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy [16], số con sơ sinh 
và số con sơ sinh sống của lợn nái F1(L×Y) khi được phối với đực F1(Pi×Du) lần lượt là 11,75 và 
11,50 con/ổ. Theo Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình [8], số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của 
lợn nái F1(L×Y) và F1(Y×L) tương ứng là 11,6 và 11,2 con/ổ; 12,1 và 11,5 con/ổ. Nguyễn Văn Thắng 
và Đặng Vũ Bình [3], Lê Đình Phùng và Đậu Thị Tương [6], Dragomir Lukač [17], Lê Thị Mến 
[18], Lê Đình Phùng và cs. [14] nghiên cứu trên lợn nái F1(L×Y) khi phối giống với các dòng đực 
khác nhau cho số con sơ sinh và số con sơ sinh sống tương ứng là 9,95–11,39 và 9,68–11,03 con/ổ. 
Số con cai sữa là chỉ tiêu phản ánh khả năng tiết sữa và tính khéo nuôi con của lợn mẹ, khả năng 
đề kháng của lợn con và kỹ thuật chăn nuôi lợn con theo mẹ. Số con cai sữa của lợn nái GF24 khi 
phối với các dòng đực GF280, GF337 và GF399 đạt từ 11,38 đến 11,58 con/ổ, trong đó phép lai với 
dòng đực GF337 có tính trạng này có xu hướng đạt cao hơn so với khi lai với 2 dòng đực còn lại  
(p = 0,06). Kết quả này là phù hợp vì số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của lợn nái GF24 cũng 
đạt cao hơn khi được phối với dòng đực GF337 so với khi được phối với 2 dòng đực còn lại. Chỉ 
tiêu này của lợn nái GF24 cao hơn chỉ tiêu công bố của nhiều tác giả trên lợn nái F1(L×Y) với số 
lợn con cai sữa/ổ dao động từ 8,58 đến 10,9 con [4, 6, 8, 14, 17]. Chỉ tiêu về khối lượng sơ sinh của 
lợn con thể hiện khả năng nuôi dưỡng thai của lợn mẹ. Trong nghiên cứu này, khối lượng lợn con 
sơ sinh của lợn nái GF24 khi phối với 3 dòng đực GF280, GF337 và GF399 đều đạt ở mức cao, lần 
lượt là 1,39; 1,40 và 1,37 kg/con. Sự sai khác giữa các công thức lai có ý nghĩa thống kê với p = 
0,029. Kết quả này tương đồng với kết quả của một số nghiên cứu khác trên lợn nái F1(L×Y) khi 
phối với các dòng đực khác nhau. Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình [3] cho biết khối lượng 
lợn con sơ sinh của lợn nái F1(L×Y) phối với lợn đực Duroc và Pietrain đạt từ 1,39 đến 1,42 kg/con. 
Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn [15] cho biết chỉ tiêu này của lợn nái F1(L×Y) khi phối với các 
đực giống L, Du và F1(Pi×Du) là 1,37 đến 1,41 kg/con. Khối lượng lợn con cai sữa phản ánh sản 
lượng và chất lượng sữa của lợn mẹ. Khối lượng lợn con cai sữa của lợn nái GF24 trong công thức 
lai với các dòng đực GF280, GF337 và GF399 đạt 5,89 đến 6,00 kg/con, trong đó công thức lai 
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GF280×GF24 và GF399×GF24 có chỉ tiêu này cao hơn công thức lai GF337×GF24 (p = 0,009). Điều 
này phù hợp với số con cai sữa của công thức lai GF337×GF24 lớn hơn của hai công thức lai còn 
lại, vì hai tính trạng này có mối tương quan nghịch với nhau. Trong khi khối lượng lợn con sơ 
sinh của lợn nái GF24 trong nghiên cứu này tương đương với của lợn nái F1(L×Y) khi phối với các 
đực giống L, Du và F1(Pi×Du) theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn [15] thì 
khối lượng lợn con cai sữa của lợn nái GF24 đạt cao hơn của lợn nái F1(L×Y) trong các công thức 
lai trên (5,89–6,00 kg/con với thời gian cai sữa là 21,6–21,8 ngày so với 5,45 đến 5,79 kg/con với 
thời gian cai sữa là 22,5 đến 22,7 ngày). Khối lượng lợn con cai sữa của lợn nái GF24 trong nghiên 
cứu này thấp hơn khối lượng lợn con cai sữa trong nghiên cứu của Lê Đình Phùng và Nguyễn 
Trường Thi [12] trên lợn nái F1(Y×L) với 6,35kg/con; Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh [5] trên 
lợn nái F1(L–Y) với 6,09–6,35 kg/con; Lê Đình Phùng và cs. [14] trên lợn nái F1(L×Y) với 6,51–6,61 
kg/con. Điều này có thể là do lợn nái GF24 có số con cai sữa nhiều hơn và thời gian cai sữa ngắn 
hơn so với lợn nái F1(Y×L) và F1(L×Y) trong các nghiên cứu kể trên. Hai chỉ tiêu tổng hợp đánh 
giá năng suất sinh sản của lợn nái là số lượng và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm. Lợn nái 
GF24 khi phối với các dòng đực GF280, GF337 và GF399 có số lượng và khối lượng lợn con cai 
sữa/nái/năm đạt lần lượt là 28,43; 29,05; 28,58 con/nái/năm và 172,85; 172,72; 171,78 kg/nái/năm. 
Không có sự sai khác về 2 chỉ tiêu này khi lợn nái GF24 được phối tinh 3 loại dòng đực giống nêu 
trên (p > 0,05). Như vậy, mặc dù tồn tại sự sai khác về một vài tính trạng đơn lẻ về năng suất sinh 
sản của lợn nái GF24 khi được phối tinh của 3 dòng đực giống khác nhau, nhưng khi đánh giá 
theo 2 tính trạng tổng hợp thì năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực 
GF280, GF337 và GF399 là tương đương (p > 0,05). Theo Lê Đình Phùng và Nguyễn Trường Thi 
[12], lợn nái lai F1(Y×L) được phối tinh đực F1(Du×L) sản xuất khối lượng lợn con cai sữa là 144,5 
kg/nái/năm. Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình [8] công bố năng suất sinh sản của lợn nái F1(L×Y) 
và F1(Y×L) lần lượt là 26,2 và 26,5 con/nái/năm và 175,6 và 173,2 kg/nái/năm. Lê Đình Phùng và 
Trương Tấn Huệ [19] nghiên cứu năng suất sinh sản của lợn nái lai cấp giống ông bà C1230 và 
C1050 trong sản xuất lợn nái lai cấp giống bố mẹ 3 máu tại Quảng Bình cho biết khối lượng lợn 
con cai sữa của 2 giống này khi phối với dòng đực L19 (Duroc) tương ứng là 152,03 và 145,88 
kg/nái/năm. Lê Đình Phùng và Đậu Thị Tương [6] công bố lợn nái F1(L×Y) khi phối với các dòng 
đực PIC337 và PIC408 có số lượng và khối lượng lợn con cai sữa lần lượt là từ 25,5 đến 26,3 
con/nái/năm và từ 164,8 đến 171,9 kg/nái/năm. Như vậy, năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi 
phối với các dòng đực GF280, GF337 và GF399 trong nghiên cứu này là tương đương hoặc cao 
hơn so với của các dòng lợn nái trong các công thức lai khác như đã công bố ở trên. 

3.2 Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF337, GF280 và 
GF399 qua các lứa đẻ 

Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 theo lứa đẻ được trình bày ở Bảng 2. Lứa đẻ ảnh 
hưởng đến hầu hết các tính trạng sinh sản được nghiên cứu của lợn nái GF24. Thời gian cai sữa 
ngoài phụ thuộc vào công tác tổ chức quản lý còn phụ thuộc vào tốc độ phát triển của lợn con, 
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tốc độ phát triển của lợn con lại phụ thuộc nhiều vào khả năng tiết sữa của lợn mẹ. Theo 
Koketsu và cs. [20], trong suốt thời gian nuôi con, lợn nái đẻ lứa thứ nhất có khả năng thu nhận 
thức ăn thấp hơn so với khi đẻ các lứa sau. Điều này có thể ảnh hưởng xấu tới khả năng cho sữa 
của lợn mẹ và dẫn đến tăng trưởng của lợn con thấp hoặc kéo dài thời gian nuôi con của lợn 
mẹ. Lợn nái đẻ lứa thứ nhất cũng có thời gian từ cai sữa đến phối lại dài hơn do chúng có hệ 
thống nội tiết chưa phát triển hoàn thiện và có khả năng thu nhận thức ăn thấp hơn trong suốt 
thời gian nuôi con dẫn đến giảm sự bài tiết gonadotropin và dẫn đến hạn chế sự phát triển của 
các nang trứng trong buồng trứng. Trong nghiên cứu này, thời gian cai sữa và thời gian phối 
giống lại sau cai sữa của lợn nái GF24 có xu hướng giảm dần theo lứa đẻ (p < 0,01). Điều này đã 
góp phần giảm dần khoảng cách giữa 2 lứa đẻ và nâng cao hệ số lứa đẻ của lợn nái GF24 ở các 
lứa đẻ về sau. Khoảng cách lứa đẻ đã giảm từ 150,38 ngày giữa lứa thứ nhất đến lứa thứ hai 
xuống 144,40 ngày giữa lứa thứ tư đến lứa thứ 5 (p < 0,01), đồng nghĩa với việc đã nâng cao hệ 
số lứa đẻ từ 2,45 lứa/năm ở lứa thứ nhất đến lứa thứ hai lên 2,54 lứa/năm ở lứa thứ 4 đến lứa 
thứ 5. Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Thanh [21] nghiên cứu về ảnh hưởng của lứa đẻ đến 
một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái F1(L×Y) đã công bố không có sự sai khác về thời 
gian nuôi con giữa các lứa đẻ từ lứa thứ nhất đến lứa trên 6 với thời gian nuôi con dao động từ 
22,0 đến 22,4 ngày. Cũng theo nghiên cứu này, không có sự sai khác về thời gian từ cai sữa đến 
động dục trở lại giữa lứa thứ nhất so với lứa thứ hai đến lứa thứ sáu nhưng các lứa >6 lại có 
khoảng thời gian này ngắn hơn so với lứa thứ nhất và lứa thứ hai đến lứa thứ sáu (5,0 ngày so 
với 6,2–6,3 ngày). Lê Đình Phùng và Trương Tấn Huệ [19] công bố thời gian phối lại thành công 
sau cai sữa của hai dòng lợn nái C1230 và C1050 không có sự khác nhau giữa các nhóm lứa đẻ 
(p > 0,05). Ngược lại, Lê Đình Phùng và cs. [14] công bố thời gian phối giống lại thành công sau 
cai sữa của lợn nái F1(L×Y) có xu hướng giảm dần ở các lứa sau. Một số nghiên cứu ngoài nước 
cho biết thời gian phối giống lại sau cai sữa của lợn nái ở lứa thứ nhất, và thứ hai có xu hướng 
dài hơn so với các lứa đẻ sau [22–24]. Như vậy, các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của lứa đẻ 
đến thời gian nuôi con và thời gian phối giống lại sau cai sữa lợn con của lợn nái là không 
thống nhất. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với các kết quả nghiên cứu của Cavalcante 
Neto và cs. [22], Leite và cs. [23], Lê Đình Phùng và cs. [14], Koketsu và cs. [20], Stanimir 
Dimitrov và cs. [24], nhưng không tương đồng với kết quả của Lê Đình Phùng và Trương Tấn 
Huệ [19] và Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Thanh [21]. Sự khác biệt này có thể là do hệ 
thống chăm sóc nuôi dưỡng và tổ chức quản lý giữa các nghiên cứu là khác nhau.  

Tính trạng số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của lợn nái GF24 sai khác nhau đáng kể 
giữa các lứa đẻ từ lứa thứ nhất đến lứa thứ 4 (p = 0,00). Số liệu ở Bảng 2 cho thấy, giá trị của các 
tính trạng này của lợn nái GF24 đạt cao ngay từ lứa đẻ đầu tiên (tương ứng là 12,87 và 12,18 
con/ổ), giảm ở lứa đẻ thứ hai và thứ 3 (tương ứng là 12,57–12,79 và 11,81–11,84 con/ổ) và đạt cao 
nhất ở lứa thứ tư (13,39 và 12,35 con/ổ). Kết quả này là phù hợp với ý kiến của một số tác giả rằng 
lợn nái đẻ lứa thứ nhất chưa thành thục về thể vóc nên trong thời gian nuôi con, ngoài nhu cầu 
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dinh dưỡng cho duy trì và sản xuất sữa thì còn nhu cầu cho sinh trưởng. Vì thế, chúng cần nhiều 
dinh dưỡng hơn lợn nái đẻ ở các lứa sau. Trong khi đó, chúng lại có khả năng thu nhận thức ăn 
thấp hơn so với lợn nái đẻ ở các lứa sau nên lượng ăn vào của chúng thường không đáp ứng đủ 
nhu cầu. Mặt khác, lượng dự trữ protein và lipid của cơ thể cũng còn hạn chế so với lợn nái đẻ các 
lứa sau. Những điều này dẫn đến lợn nái đẻ lứa thứ nhất có sự cân bằng năng lượng âm với quá 
trình dị hóa chiếm ưu thế trong thời gian nuôi con và làm cho lợn nái bị hao mòn nhiều hơn. Điều 
này lại dẫn đến ức chế sự bài tiết hormon luteinizing và gonadotropin, làm hạn chế sự phát triển 
của các nang trứng trong buồng trứng và/hoặc sự sống của phôi, từ đó làm giảm số con sơ sinh và 
số con sơ sinh sống ở lứa thứ hai [24, 25]. Nhiều nghiên cứu trước đây trên lợn nái thuần và lợn 
nái lai khác nhau đã kết luận rằng số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của lợn nái thấp nhất ở 
lứa thứ nhất, tăng dần đến khoảng lứa thứ tư/ năm và bắt đầu giảm dần từ lứa thứ năm/ sáu [8, 
26]. Một vài nghiên cứu gần đây trên lợn nái F1(L×Y) cho thấy một xu hướng khác. Lê Đình 
Phùng và cs. [14] báo cáo số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của lợn nái có xu hướng tăng dần 
từ nhóm lứa đẻ I (lứa thứ nhất và thứ hai) đến nhóm lứa đẻ III (lứa 6, 7, 8). Theo Nguyễn Hoài 
Nam và Nguyễn Văn Thanh [21], số con sơ sinh của lợn nái ở lứa thứ nhất là thấp nhất, ở các lứa 
thứ hai đến lứa thứ sáu và >6 là tương đương nhau. Sự không tương đồng giữa kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi và kết quả của các nghiên cứu khác như đã chỉ ra có lẽ là do: i) lợn nái GF24 
trong nghiên cứu này có số con sơ sinh ở lứa thứ nhất cao hơn so với lợn nái trong các nghiên cứu 
ở trên (12,87 so với 10,5–11,3 con/ổ); ii) lợn nái GF24 có tuổi phối giống lần đầu và đẻ lứa đầu sớm 
[27] nên có thể chịu ảnh hưởng của sự cân bằng năng lượng âm trong thời gian nuôi con như đã 
giải thích ở trên lớn hơn so với các lợn nái khác. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của 
Iida và cs. [28]. Theo công bố của các tác giả này, nhóm lợn nái có số con sơ sinh sống ở lứa thứ 
nhất dưới 7 con/ổ và 8–11 con/ổ có chỉ tiêu này tăng dần từ lứa thứ nhất đến lứa thứ năm và bắt 
đầu giảm từ lứa thứ 6. Nhóm lợn nái có số con sơ sinh sống ở lứa thứ nhất đạt từ 12 đến 14 và ≥ 
15 con/ổ có chỉ tiêu này cao ở lứa thứ nhất, thấp nhất ở lứa thứ hai, đạt cao nhất ở lứa thứ ba và 
thứ tư, bắt đầu giảm dần từ lứa thứ năm. Nhóm tác giả này cũng đã kết luận rằng, lợn nái có số 
con sơ sinh sống cao ở lứa thứ nhất sẽ có số con sơ sinh sống và số con cai sữa cao ở các lứa sau và 
kết quả về số con sơ sinh sống cao ở lứa thứ nhất có thể được sử dụng để dự đoán lợn nái có năng 
suất sinh sản cao. Kết quả về số con cai sữa của lợn nái GF24 giảm dần từ lứa thứ nhất đến lứa 
thứ ba và bắt đầu tăng trở lại ở lứa thứ tư, nhưng số con cai sữa của lứa thứ tư là thấp hơn lứa thứ 
nhất và lứa thứ hai (p < 0,01). Kết quả này phù hợp với kết quả tổng hợp của Iida và cs. [28] trên 
109.373 con lợn nái đẻ có lứa đẻ từ 1 đến 6 trên 125 (trong tổng số 160) trang trại chăn nuôi lợn nái 
công nghiệp ở Nam Âu. Theo công bố của các tác giả này, nhóm lợn nái có số con sơ sinh sống ở 
lứa thứ nhất dưới 7 con/ổ và 8–11 con/ổ có số con cai sữa ở các lứa thứ hai tới lứa thứ tư ổn định 
và cao hơn lứa thứ nhất, bắt đầu giảm từ lứa thứ năm. Trong khi đó, nhóm lợn nái có số con sơ 
sinh sống ở lứa thứ nhất đạt từ 12–14 và ≥ 15 con/ổ có số con cai sữa giảm dần từ lứa thứ nhất  
đến lứa thứ sáu. Khối lượng lợn con sơ sinh của lợn nái GF24 đạt cao nhất ở lứa thứ hai và lứa thứ 
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ba (1,42–1,43 kg/con), tiếp theo là lứa thứ tư (1,37 kg/con) và thấp nhất là lứa thứ nhất (chỉ đạt 1,32 
kg/con) (p = 0,000). Kết quả này phù hợp với kết quả về số lợn con sơ sinh sống ở lứa thứ hai và 
lứa thứ ba là thấp hơn lứa thứ nhất và lứa thứ tư vì 2 tính trạng này có mối tương quan nghịch lẫn 
nhau. Tuy nhiên, số lợn con sơ sinh sống ở lứa thứ nhất và lứa thứ tư là tương đương, nhưng khối 
lượng lợn con sơ sinh ở lứa thứ nhất thấp hơn đáng kể so với lứa thứ tư. Điều này có lẽ là do sự 
chưa thành thục về thể vóc và chưa hoàn thiện về hệ thống nội tiết của lợn nái khi đẻ lứa đầu. 
Khối lượng lợn con cai sữa của lợn nái GF24 ở các lứa thứ nhất, thứ ba và thứ tư là tương đương 
nhau (5,88–5,94 kg/con) và thấp hơn so với ở lứa thứ hai (p = 0,000). Khối lượng lợn con cai sữa 
trong nghiên cứu này ở lứa thứ hai cao hơn ở lứa thứ ba và thứ tư có lẽ là do thời gian cai sữa lợn 
con ở lứa thứ hai dài hơn lứa thứ ba và lứa thứ tư. Mặt khác, số con cai sữa của lợn nái ở lứa thứ 
tư cao hơn lứa thứ hai (vì khối lượng cai sữa có mối tương quan âm với số con cai sữa). Mặc dù 
thời gian cai sữa ở lứa thứ nhất và lứa thứ hai là tương đương nhau, nhưng khối lượng cai sữa ở 
lứa thứ hai cao hơn ở lứa thứ nhất. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Koketsu và cs. 
[20]. Theo các tác giả này, khả năng thu nhận thức ăn trong thời gian nuôi con của lợn nái khi đẻ 
lứa thứ nhất ít hơn so với khi đẻ các lứa khác. Điều này có thể ảnh hưởng xấu tới khả năng cho 
sữa của lợn mẹ và do đó khối lượng cai sữa của lợn con thấp.  

Bảng 2. Năng suất sinh sản theo lứa đẻ của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF280, GF337 và 
GF399   

Ghi chú: LSM là trung bình bình phương bé nhất; 95% CI là khoảng tin cậy 95%; a, b, c  là các giá trị trung 
bình trong cùng một hàng có các chữ cái trên đầu khác nhau là khác nhau p < 0,05; KL là khối lượng 
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Chỉ tiêu tổng hợp về số lợn con cai sữa/nái/năm của lợn nái GF24 từ lứa thứ nhất đến lứa 
thứ tư là không sai khác, nằm trong khoảng 28,46–28,94 con/nái/năm. Điều này chứng tỏ lợn nái 
GF24 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng kín có năng suất sinh sản cao và ổn định ít 
nhất là từ lứa thứ nhất đến lứa thứ tư. Điều này là quan trọng vì lợn nái sinh sản càng lâu thì 
hiệu quả kinh tế càng cao. Khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm của lợn nái GF24 ở các lứa đẻ 
thứ hai, thứ ba và thứ tư có xu hướng cao hơn so với lứa thứ nhất. Sự sai khác là rõ ràng giữa 
lứa thứ hai và lứa thứ tư so với lứa thứ nhất (p < 0,01).  

4 Kết luận và kiến nghị 

Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực giống GF280, GF337 và 
GF399 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp ở miền Trung đều đạt cao và không có sự khác 
nhau khi phối với 3 dòng đực khác nhau. Cụ thể: Hệ số lứa đẻ đạt từ 2,48 đến 2,51 lứa/năm. Số 
con cai sữa đạt 11,38–11,58 con/lứa. Khối lượng cai sữa ở 22 ngày tuổi đạt 5,89–6,00 kg/con. Số 
con và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm lần lượt là 28,43–29,05 con/nái/năm và 171,78–172,85 
kg/nái/năm. Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 đạt cao từ lứa đẻ đầu tiên và duy trì ít nhất là 
đến lứa thứ 4. Số lợn con cai sữa/nái/năm từ lứa thứ nhất đến lứa thứ tư dao động trong khoảng 
28,46–28,94 con/nái/năm. 

Dòng lợn nái GF24 và 3 dòng đực GF280, GF337 và GF399 có thể được sử dụng trong 
chăn nuôi lợn công nghiệp ở miền Trung để nâng cao năng suất trong chăn nuôi lợn nái. 
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REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF GF24 SOWS MATED 
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Abstract: This research evaluates the reproductive performance of GF24 sows mated with GF280, GF337 
and GF399 boar lines in the industrial pig production system in central Vietnam. The research was caried 
out in 5 intensive pig farms in Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Ngai, and Binh Dinh 
provinces. A total of 4844 litters from the 1st to 4th parity of GF24 sows mated with GF280, GF337, and 
GF399 boar lines were recorded. The results show that GF24 sows mated with GF280, GF337, and GF399 
boar lines have a high reproductive performance and it is similar among the boar lines. The litter size and 
body weight at farrowing and at weaning are 12.7−13.2 piglets/litter; 1.37−1.40 kg/piglet, and 11.4−11.6 
piglets/litter; 5.89−6.00 kg/piglet weaned, respectively. The integrated traits of the number of piglets 
weaned/sow/year, and the body weight of piglets weaned are 28.4−29.1 piglets/sow/year and 171.8−172.9 kg 
piglets weaned/sow/year, respectively. The reproductive performance of GF24 sows is high from the 1st 
parity to the 4th parity ranging from 28.46 to 28.94 piglets, and there is no difference between litters. The 
GF24 sows and GF280, GF337, and GF399 boar lines should be used in the industrial pig production system 
to increase the reproductive performance of sow production. 

Keywords: GF24 sows, GF boar lines, reproductive performance, Central Vietnam 

 


